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        TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC                      
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN HỌC – KHỐI 10
Thời gian làm bài : 60 phút

Câu 1: (0,75 điểm)
           Cho định lý:  “Nếu một tứ giác là một hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc với nhau”.
Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”.

     Câu 2: (1,0 điểm) 
Cho tập hợp 
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a) Viết tập hợp 
[image: image2.wmf]A

 bằng phương pháp liệt kê các phần tử.

b) Liệt kê tất cả các tập hợp con của tập hợp A.
Câu 3: (1,75 điểm) 

Cho 
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         a/ Với 
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    b/ Tìm 
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 để 
[image: image8.wmf]Ç=Æ
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Câu 4: (1,0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số sau: 
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Câu 5: (1,25 điểm) Xét sự biến thiên của hàm số 
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 trên khoảng 
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;

2

æö

+¥

ç÷

èø

.
Câu 6: (0,75 điểm) Cho hàm số 
[image: image12.wmf]yaxb
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. Xác định hàm số trên biết đồ thị hàm số 
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 đi qua điểm 
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và song song với đường thẳng
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Câu 7: (3,5 điểm) Cho hình chữ nhật 
[image: image16.wmf]ABCD

 có 
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. Gọi 
[image: image18.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image19.wmf]CD

.
a/ Rút gọn biểu thức sau:  
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 b/ Chứng minh: Chứng minh: 
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 c/ Tính 
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d/ Phân tích vectơ 
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... Hết ...

Họ tên HS: ……………...........................……………. Số báo danh: ………… Lớp: ……..
     Sở Giáo Dục và Đào tạo TP. HCM

Trường THPT Năng khiếu TDTT H.BC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9  tháng 10  năm 2019

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: TOÁN 10 - NĂM HỌC: 2019 - 2020

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(0,75 điểm)
	    Cho định lý: “Nếu tứ giác là một hình thoi thì có hai đường chéo vuông góc nhau”.

Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ””.

	
	
	

	
	Tứ giác là một hình thoi là điều kiện đủ để tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau

	0,75đ

	2

(1,0 điểm)
	Cho tập hợp [image: image27.png]


.

c) Viết tập hợp [image: image29.png]


 bằng phương pháp liệt kê các phần tử.

d) Liệt kê tất cả các tập hợp con của tập hợp A.



	
	a) 
[image: image30.wmf]{
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	0,5đ

	
	Các tập hợp con của A là: 
[image: image31.wmf]Æ

, 
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, 
[image: image33.wmf]{
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, 
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, 
[image: image35.wmf]{
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, 
[image: image36.wmf]{
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[image: image37.wmf]{
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	0,5đ

	3

(1,75 điểm)
	Cho [image: image39.png]


 và [image: image41.png]



    a/ Với [image: image43.png]


, tìm [image: image45.png]AUB;A\B



.

	
	[image: image47.png]


 và [image: image49.png]


 

[image: image50.png]ANB





	0,5đ

	
	
	0,25đ

	
	  b/ Tìm [image: image52.png]


 để [image: image54.png]ANB =0



. 

	
	[image: image55.png]



	1,0đ

	4

(1,0 điểm)
	Tìm tập xác định của hàm số sau: [image: image57.png]


.
	

	
	[image: image60.png]


 có nghĩa [image: image62.png]



	0,25đ

0,25đ



	
	[image: image63.png]



	0,25đ

	
	Vậy : D = [image: image65.png][6; +=)




	 0,25đ

	5

(1,25 điểm)
	     Xét sự biến thiên của hàm số [image: image67.png]


 trên khoảng [image: image69.png]


.

	
	+ [image: image71.png]


.

+ [image: image73.png]



+ Vì [image: image75.png]xy,x; € (35 4)



 nên [image: image77.png]



[image: image79.png]X, +x,—3>0



 nên hàm số đồng biến trên  [image: image81.png]



	0,25đ
0,5đ

0,25đ

0,25đ

	6  

(0,75 điểm)
	Cho hàm số . Xác định [image: image83.png]a, b



 biết đồ thị hàm số đi qua điểm [image: image85.png]A(-5;2)



 và song song với đường thẳng[image: image87.png]y=—2x+4



.
	 0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	+ Vì đường thẳng [image: image89.png]y=ax+b



song song [image: image91.png]y=—2x + 4



nên [image: image93.png]


 .[image: image95.png](1)



 

+ [image: image97.png]A(-5;2)ey=—-2x+b
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Từ 
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	7

(3,5 điểm)
	Cho hình chữ nhật [image: image105.png]ABCD



 có [image: image107.png]AB = 6cm; AD = 8cm



. Gọi [image: image109.png]


 là trung điểm của đoạn thẳng [image: image111.png]cD



. 

a/ Rút gọn biểu thức sau:  [image: image113.png]BC + Al + CA



.

	
	[image: image114.png]6cm
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	[image: image116.png]BC + Al + CA



= [image: image118.png]BA + Al




[image: image119.png]



	0,5đ
0,25đ

	
	b/ Chứng minh: [image: image121.png]IA+MC =MA +1C



.

	
	[image: image123.png]IA+MC =MA +1C



 [image: image125.png]S IA—IC+MC—MA



 

[image: image127.png]


 ( đpcm)
	0,25đ
0,5đ

	
	c/ Tính [image: image129.png]|4B + 4D |



.

	
	Xác định đúng [image: image131.png]AB + AD



 trên hình
	   0,5đ

	
	[image: image132.png]|AB +4D| = |aC| = Ac




Xét [image: image134.png]AABC



 vuông tại A. ta có

[image: image135.png]AC? = AB* +
= AB*
IB* + BC*?




[image: image137.png]= AC = 62 + 82 = 10(cm)




. 
	0,25đ
0,5đ

	
	d/ Phân tích véc-tơ [image: image139.png]BI



 theo [image: image141.png]AB



 và [image: image143.png]AD
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